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 Bài 21 : Lan hơn Huệ  4 quyển vở . Huệ lại tặng Lan  3 quyển vở . Hỏi bây giờ ai nhiều 

vở jơn và nhiều hơn mấy quyển . 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài 22 : Thu hơn Lan 7 nhãn  vở . Lan  lại cho Thu 5 nhãn vở . Hỏi bây giờ ai có nhiều 

nhãn vở hơn và nhiều hơn mấy nhãn vở . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18/3/2008 

Bài 1 : Trong chuồng  có cả gà và thỏ . Bạn Hoa đếm được tất cả có 8 cái chân . Em hãy 

đoán xem trong chuồng có mấy con gà ? mấy con thỏ ?  
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Bài 2 : Từ can 10 lít dầu em muốn rót sang can 3 lít và can 2 lít . Hỏi có thể rót đầy được 

mấy can 2 lít ?  mấy can 3 lít ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài 3 : Có 9 lít nước mắm đựng vào các can loại 2 lít và 3 lít . Hỏi có bao nhiêu can 2 lít 

? bao nhiêu can 3 lít ? 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
Trung tâm Luyện thi AMAX – Hà Đông 
Hotline: 0902196677 

Fanpage: https://www.facebook.com/luyenthiamax/ 

 

 

Bài 4 : Có 17 lít nước đựng trong các can 5 lít và 2 lít . Hỏi có mấy can 5 lít ? mấy can 2 

lít ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài 5 : Dũng có 1 số bi xanh và đỏ . Biết rằng số bi của Dũng bé hơn 10 . Số bi đỏ hơn số 

bi xanh là 7 viên . Hỏi Dũng có mấy bi xanh ? mấy bi đỏ ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài 6 : Tổng số bút chì  màu và đen  của Lan bé hơn 9 . Số bút màu hơn số bút đen là 6 

cái . Hỏi Lan có mấy bút đen ? mấy bút màu ?  
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18/ 3 / 08 

TOÁN  

Bài 1 :  Vừa gà vừa chó đếm được 10 cái chân . Biết số gà nhiều hơn số chó . Hỏi có bao 

nhiêu gà ? Bao nhiêu con chó ? 

 

 

 

 

 

 

Bài 2 : Có 13 lít dầu đựng vào các can 3 lít và 2 lít . Biết số can 3 lít  nhiều hơn  số can 2 

lít . Hỏi có mấy can 2 lít ? Mấy can 3 lít ?  

 

 

 

 

 

 

Bài 3  :   Vừa gà vừa thỏ đếm được 14 cái chân . Biết số thỏ nhiều hơn số gà . Hỏi có mấy 

con thỏ ? Mấy con gà ? 
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Bài 4 : Hoà câu được tổng số cá ít hơn 11 , gồm cá rô và cá giếc . Số cá rô hơn cá giếc là 

8 con . Hỏi có mấy con cá rô ? Mấy con cá giếc ? 

 

 

 

 

 

 

 

Bài 5 : Lan câu được tổng số cá ít hơn 12 , gồm cá trôi và cá rô . Số cá trôi hơn cá rô là 9 

con . Hỏi có bao nhiêu con cá trôi ? bao nhiêu con cá rô ?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIẾNG VIỆT  

 

 

Bài 1 : Viết câu trả lời 5 câu hỏi cuối bài : Chim sơn ca và bông cúc trắng vào vở . 
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Bài 2 : Đọc nhiều lần bài : Vè chim và trả lời miệng các câu hỏi cuối bài  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 / 3 / 08 

TOÁN  

 

Bài 1 : Con ngỗng và con gà cộng lại bằng con ngan và con vịt cộng lại . Con ngỗng nặng 

bằng hai con vịt . Hỏi giữa con gà và con ngan con nào nặng hơn ? Có thể nói chắc chắn 

con ngan nặng bằng hai con gà không ?  
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Bài 2 : Cô giáo chấm bài toán của bốn bạn Hoà , Bình , Hải , Tú thì có hai điểm 10 , có 

một điểm 9 và một điểm 7 . Hoà được điểm cao hơn Bình nhưng lại thấp hơn Hải . Hỏi 

mỗi  bạn được mấy điểm ? 

  

 

 

 

 

 

 

 

Bài 3 : Ba bạn đi câu cá . Trong giỏ câu được 3 con cá rô và chừng ấy con cá giếc . Số cá 

trê ít hơn cá giếc nhưng lại nhiều hơn cá quả . Hỏi ba bạn câu được mấy con cá? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIẾNG VIỆT  

 

Bài 1 : Tìm những tiếng có thể ghép với mỗi tiếng sau : 

- riêng 

:...............................................................................................................................................

....................... 

- giêng 

:...............................................................................................................................................

....................... 
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- dơi : 

................................................................................................................................................

......................... 

- rơi : 

................................................................................................................................................

......................... 

- dạ : 

................................................................................................................................................

.......................... 

- rạ : 

................................................................................................................................................

........................... 

 

Bài 2 : Tìm 6 từ chứa tiếng bắt đầu bằng r , d , gi ( mỗi trường hợp hai từ ) 

 

 

 

 

 

 

Bài 3 : Ngoài 5 thành ngữ nói về loài chim ở bài 2 tiết luyện từ và câu trang 36 . Em hãy 

tìm thêm 3 thành ngữ nữa cũng nói về các loài chim .  
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Bài 1: Có 9 lít dầu em muốn rót vào can 5 lít và can 2 lít. Hỏi em có thể rót đầy được mấy 

can 5 lít và mấy can 2 lít ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài 2: Cả gà và chó đếm được 12 cái chân. Biết số gà nhiều hơn số chó. Hỏi có mấy con 

gà? Mấy con chó? 
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Bài 3: Lan có 1 số tờ giấy mầu xanh và đổ. Biết rằng tổng số giấy mầu của lan bé hơn 13. 

Số giấy mầu đỏ hơn giấy mầu xanh là 10 tờ. Hởi Lan có mấy tờ giấy mầu xanh? Mấy tờ 

giấy mầu đỏ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài 4: Hà, Lan, Thu có 7 cái bút. Lan có nhiều hơn Hà nhưng ít hơn Thu. Hởi mỗi bạn có 

mấy cái bút? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài 5: a. Tính độ dài đường gấp khúc ABCDE : 

                                    

                                             B                                                D 

 

                               8 cm                7 cm                           1 dm                 9 cm 

 

 

                  A                                           C                                                           E 
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2. Cho hình vẽ sau:          B                                  G 

                                                  6cm                                  7cm                                              

                        1dm                                        1dm                                  8cm 

                   A                              C                                         E 

 

a) Có mấy đường gấp khúc gồm 3 đoạn thẳng? Tính độ dài một trong các đường gấp khúc 

đó ?                                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

b)Có mấy đường gấp khúc gồm 4 đoạn thẳng? Tính độ dài một trong các đường gấp 

khúcđó 

 

 

 

 

 

Bài 1: Trong hộp có 5 bi xanh và 8 bi đỏ. An không nhìn vào hộp lấy ra 2 lần mỗi lần 4 

viên. Hỏi có thể nói chắc chắn rằng trong số bi lấy ra đó có: 

a) Ít nhất 3 viên bi đỏ không? 
b) Ít nhất 1 viên bi xanh không? 
 

 

 

 

 

 


